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LỜI MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong nền kinh tế, các ngân hàng thƣơng mại đóng vai trò vô cùng 

quan trọng, là trung gian tài chính cung cấp vốn chủ yếu cho các hoạt động 

của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng thƣơng mại kích thích, ổn định và duy trì 

sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, để có nền kinh tế phát triển 

hƣng thịnh thì cần có hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả.  

Trong các hoạt động của ngân hàng, thì hoạt động cho vay là một hoạt 

động vô cùng quan trọng và đóng góp rất nhiều vào lợi nhuận của các ngân 

hàng, quyết định sự sống còn của các ngân hàng.   

Tuy nhiên, kể từ năm 2008 nền kinh tế Việt Nam phải chịu tác động 

của khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu và hiện nay tốc độ tăng 

trƣởng kinh tế suy giảm ảnh hƣởng đến môi trƣờng kinh doanh và hoạt động 

ngân hàng gặp nhiều khó khăn làm cho chất lƣợng cho vay suy giảm. Chất 

lƣợng cho vay suy giảm, tốc độ tăng trƣởng nợ xấu của các ngân hàng tăng 

nhanh hơn tốc độ tăng trƣởng cho vay làm ảnh hƣởng xấu đến hoạt động 

chung của hệ thống ngân hàng, và ảnh hƣởng trực tiếp tới lợi nhuận của các 

ngân hàng thƣơng mại. Do vậy, việc nâng cao chất lƣợng cho vay là mối quan 

tâm hàng đầu của các ngân hàng trong thời điểm hiện nay. 

Cũng giống nhƣ các NHTM khác, Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát 

Triển Việt Nam và BIDV Chi Nhánh Thăng Long cũng không ngừng mở rộng 

hoạt động cho vay và chủ yếu là cho vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu vay vốn 

trên địa bàn. Tuy nhiên song hành với việc mở rộng cho vay ngắn hạn là tỷ lệ 

nợ xấu, và nợ ngoại bảng cũng tăng do chất lƣợng cho vay ngắn hạn thấp. Tỷ 

lệ nợ xấu tại BIDV chi nhánh Thăng Long cao trên 3% làm ảnh hƣởng trực 

tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Vì vậy, việc nâng cao 

chất lƣợng cho vay ngắn hạn là mục tiêu hàng đầu và quan trọng nhất trong 
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hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánh 

Thăng Long. 

  Trong bối cảnh đó, trên cơ sở thực tiễn của hoạt động cho vay ngắn hạn tại 

BIDV chi nhánh Thăng Long, tôi nhận thức đƣợc việc tìm ra giải pháp nâng cao 

chất lƣợng cho vay ngắn hạn là vấn đề thực tiễn cấp thiết. Vì vậy tôi đã chọn đề tài 

nghiên cứu luận văn “Nâng cao chất lƣợng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng 

TMCP Đầu Tƣ và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng Long”  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Lý luận cơ bản về chất lƣợng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thƣơng mại. 

- Phân tích thực trạng chất lƣợng cho vay ngắn hạn tại BIDV Thăng Long  

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cho vay ngắn hạn tại Bidv 

Thăng long. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đề tài đƣợc nghiên cứu trên giác độ của ngân hàng thƣơng mại với đối 

tƣợng nghiên cứu là chất lƣợng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thƣơng mại 

 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chất lƣợng cho vay ngắn hạn tại ngân 

hàng Đầu tƣ và phát Triển Việt Nam CN Thăng Long. 

 Thời gian: Nghiên cứu chất lƣợng cho vay ngắn hạn trong giai đoạn từ 

2011 đến 2014, và đề xuất các giải pháp trong giai đoạn 5 năm từ 2015-2019. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn đƣợc nghiên cứu dựa trên các phƣơng pháp thu thập, thống 

kê, phân tích, so sánh số liệu để đánh giá chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long để thấy đƣợc 

những thành tựu và hạn chế từ đó đƣa ra các giải pháp khắc phục. 

5. Kế cấu của luận văn 

Lời mở đầu 

Chƣơng 1:  Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận chất lƣợng cho 

vay ngắn hạn. 
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Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu. 

Chƣơng 3: Thực trạng chất lƣợng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Đầu 

Tƣ Phát Triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long. 

Chƣơng 4 : Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng 

TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long. 

Kết luận 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

VÀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÊ CHẤT LƢỢNG CHO VAY NGẮN HẠN 

TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

 

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Có rất nhiều công trình nghiên cứu, luận văn thạc sỹ, các bài báo, các 

tham luận liên quan đến chất lƣợng tín dụng nhƣ đề tài  „„Giải pháp nâng cao 

chất lƣợng công tác  thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vạn Phúc” của tác giả Phạm Thu 

Hà năm 2011. Đề tài trên chủ yếu tập trung vào nghiên cứu các nội dung 

chính sau:  

- Nghiên cứu về các cơ sở lý luận cơ bản về Ngân hàng thƣơng mại, 

cho vay, chất lƣợng thẩm định và một số vấn đề liên quan đến chất lƣợng 

thẩm định. 

- Phân tích, đánh giá về thực trạng công tác thẩm định cho vay doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Vạn Phúc, các 

yếu tố tác động đến chất lƣợng thẩm định và từ đó đƣa ra những mặt đạt đƣợc 

cũng nhƣ những tồn tại cần giải quyết. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công tác  thẩm 

định cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NH TMCP Sài Gòn Hà Nộị - Chi 

nhánh Vạn Phúc. 

Tuy nhiên, luận văn của tác giả Phạm Thu Hà có cách tiếp cận vấn đề 

về thẩm định chƣa thực tế, mới chỉ phân tích một số khía cạnh về công tác 

thẩm định, theo quy trình tín dụng tại NH TMCP Sài gòn Hà Nội, chƣa đi sâu 

nghiên cứu chất lƣợng cho vay, do vậy chƣa nêu ra đƣợc các phƣơng pháp 

mới tiên tiến để ứng dụng vào thực tế.   
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Bên cạnh đó, còn có công trình nghiên cứu luận văn  “Mở rộng cho vay 

ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc‟‟ 

của tác giả Phạm Hoài Phƣơng trƣờng Kinh Tế Quốc Dân năm 2014. Trong 

luận văn, tác giả đã sử dụng một số phƣơng pháp mới nhƣ phƣơng pháp mô 

tả, thống kê, bảng hỏi khảo sát để đánh giá thực trạng cho vay ngắn hạn tại 

ngân hàng Quân Đội chi nhánh Vĩnh Phúc. Từ thực trạng đó tác giả cũng đƣa 

ra đƣợc một số giải pháp để mở rộng cho vay. Tuy nhiên, các giải pháp này 

rất chung chung, và mới chỉ đi sâu về tăng quy mô cho vay mà chƣa đề cập 

đến nâng cao chất lƣợng cho vay ngắn hạn. 

Tại trƣờng Đại học Kinh Tế Đại học Quốc Gia Hà Nội có đề tài nghiên 

cứu “Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát 

triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy‟‟ của tác giả Lê Quốc Khánh bảo vệ năm 

2010. Tác giả đã trình bày đƣợc cơ sở lý luận về chất lƣợng tín dụng của ngân 

hàng thƣơng mại. Phân tích đánh giá thực trạng chất lƣợng tín dụng tài BIDV 

Cầu Giấy thấy đƣợc một số hạn chế, tồn tại trong hoạt động tín dụng và tìm ra 

nguyên nhân. Đƣa ra đƣợc một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín 

dụng tại Bidv Cầu Giấy. Tuy nhiên, đề tài của tác giả Lê Quốc Khánh chỉ đề 

cập một cách chung nhất về hoạt động tín dụng, chƣa đƣa ra các chỉ tiêu cụ 

thể về cho vay ngắn hạn cũng nhƣ chất lƣợng cho vay ngắn hạn. Hơn nữa, đề 

tài này cũng đƣa ra các giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng phù hợp với 

thực trạng hoạt động tại BIDV Cầu Giấy tại thời điểm năm 2010.  

 Tại Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng 

Long có đề tài “Nâng cao chất lƣợng tín dụng với các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tại BIDV chi nhánh Thăng Long ” của tác giả Phạm Thị Thu Hằng năm 

2008. Luận văn trên đã đƣa ra đƣợc một số vấn đề cơ bản về tín dụng đối với 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, phân tích đƣợc một số chỉ tiêu về chất lƣợng tín 
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dụng, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lƣợng tín dụng đối với doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại BIDV chi nhánh Thăng Long. 

Tuy nhiên, đề nghiên cứu trên chỉ đề cập đến chất lƣợng tín dụng nói 

chung, và chất lƣợng tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mà chƣa đề 

cập đến chất lƣợng cho vay ngắn hạn, loại hình tín dụng chủ yếu của hệ thống 

ngân hàng thƣơng mại. Và đề tài trên mới chỉ đƣa ra một số chỉ tiêu chung 

chung, các chỉ tiêu chƣa cụ thể, cách phân loại tín dụng cũng chỉ phù hợp thời 

điểm, do đó, đề tài của tác giả trên chƣa đƣa ra nhận định một các sâu sắc về 

chất lƣợng cho vay ngắn hạn tại BIDV Thăng Long . 

Ngoài ra, tại BIDV Thăng Long còn có đề tài: “ Quản lý rủi ro tín dụng tại 

ngân hàng BIDV Thăng Long” – Luận văn thạc sĩ kinh tế của tác giả Nguyễn 

Thế  Thắng năm 2009. Luận văn đã khái quát đƣợc những vấn đề lý luận liên 

quan tới quản lý rủi ro tín dụng, bên cạnh đó luận văn sử dụng các phƣơng 

pháp cơ bản nhƣ: phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp 

phân tích hệ thống, phân tích tổng hợp và so sánh mô tả, phân tích, đánh giá 

thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng BIDV Thăng Long 

trong giai đoạn từ năm 2006-2008. Trong đó, tác giả cũng đƣa ra đƣợc những 

hạn chế về quản lý rủi ro tín dụng nhƣ: quy trình tín dụng chƣa hợp lý, khâu 

phân tích thẩm định và phê duyệt tín dụng còn nhiều bất cập, áp dụng hệ 

thống xếp hạng tín dụng nội bộ còn hạn chế và chƣa toàn diện, hệ thống giám 

sát rủi ro tín dụng chƣa toàn diện, công tác xử lý nợ quá hạn còn chậm trễ và 

chƣa hiệu quả, trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong NH chƣa 

cao.  

 Từ những thực tiễn trên luận văn cũng đã đƣa ra một số giải pháp góp 

phần hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng BIDV Thăng 

Long. Nói chung, luận văn đã nêu rõ đƣợc các nội dung lý thuyết cơ bản, 

nhƣng phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn vẫn còn đơn giản, chƣa đánh giá 
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một cách chính xác đƣợc thực trạng công tác quản lý rủi ro của ngân hàng 

BIDV Thăng Long. Hơn nữa, các chỉ tiêu để đánh giá rủi ro tín dụng mà tác 

giả đã trình bày trong luận văn chƣa cụ thể, chƣa phản ánh hết đƣợc mức độ 

rủi ro mà NH đang gặp phải. Bên cạnh đó, những nguyên nhân và hạn chế mà 

tác giả đã nêu ra chƣa đầy đủ và chƣa giải thích đƣợc một cách rõ ràng. Các 

giải pháp mà tác giả đƣa ra hơi chung chung, chƣa thực sự phù hợp với thực 

trạng mà luận văn đã nêu ra. 

Bên cạnh đó còn có luận văn “Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây”của tác giả 

Đoàn Thị Ngọc Mai năm 2012. Luận văn đã khái quát lý luận cơ bản về 

NHTM, hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM và đƣa ra các chỉ 

tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả cho vay tiêu dùng của 

NHTM. Luận văn đã phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của 

BIDV Hà Tây, từ thực trạng này tác giả cũng đã đƣa ra đƣợc bức tranh toàn 

cảnh về hoạt động cho vay tiêu dùng của Chi nhánh, đồng thời phân tích tổng 

thể môi trƣờng kinh doanh của BIDV Hà Tây để từ đó có những  đánh giá về 

quá trình hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh. Thông qua việc đánh giá 

hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng, tác giả đã phân tích những nguyên 

nhân chủ quan và khách quan. Trên cơ sở phân tích tổng thể môi trƣờng kinh 

doanh và thực trạng cho vay tiêu dùng tại BIDV Hà Tây, tác giả đã đánh giá 

những kết quả đạt đƣợc và những mặt còn tồn tại trong việc nâng cao hiệu 

quả cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh, đồng thời đƣa ra những nguyên nhân 

khách quan và chủ quan dẫn tới những mặt còn tồn tại và hạn chế đó. 

Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu trên đã phần nào phân tích đƣợc thực 

trạng tín dụng tại hệ thống ngân hàng thƣơng mại, đề xuất đƣợc một số giải 

pháp để nâng cao chất lƣợng tín dụng. Tuy nhiên, các đề tài trên mới đƣa ra 

những giải pháp chung nhất, mang tính thời điểm khi nền kinh tế chƣa bƣớc 
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vào giai đoạn khủng hoảng, nợ xấu của hệ thống ngân hàng chƣa  tăng mạnh 

nhƣ hiện nay. Vì vậy, các giải pháp của các đề tài trên không còn phù hợp, 

không áp dụng vào thực tế tại BIDV Thăng Long. Do đó, tác giả đã chọn đề 

tài này nghiên cứu với mong muốn phân tích thực trạng chất lƣợng cho vay 

một cách sâu sắc nhất, đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lƣợng 

cho vay ngắn hạn tại BIDV Thăng Long. 

1.2 Cơ sở lý luận về chất lƣợng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thƣơng mại 

1.2.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 

1.2.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 

Tùy thuộc vào quan điểm và giác độ nghiên cứu khác nhau, có thể đƣa ra 

các khái niệm khác nhau về NHTM. Mặt khác, các ngân hàng có thể đƣợc 

định nghĩa qua chức năng, các dịch vụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện trong 

nền kinh tế. Ở đây, chúng ta xem xét NHTM trên phƣơng diện những loại 

hình dịch vụ mà chúng cung cấp. 

Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

16/06/2010 định nghĩa: 

 “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các 

hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật 

này nhằm mục tiêu lợi nhuận”  

Nhƣ vậy, có thể hiểu NHTM là một trong những định chế tài chính với 

nghiệp vụ cơ bản là kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với 

nội dung thƣờng xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín 

dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều 

dịch vụ khác nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu về sử dụng sản phẩm của xã hội. 

Thị trƣờng tài chính càng phát triển thì khái niệm NHTM càng đƣợc mở 

rộng, các nghiệp vụ và cấu trúc tổ chức của NHTM càng phong phú, đa dạng. 

Tuy nhiên, các NHTM đều có những đặc điểm chung nhƣ sau: 
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 Đặc điểm ngân hàng thương mại 

Một là, NHTM giống nhƣ các tổ chức kinh doanh khác là hoạt động vì 

mục đích thu lợi nhuận nhƣng là tổ chức đặc biệt vì đối tƣợng kinh doanh của 

NHTM là tiền tệ. 

Hai là, nguồn vốn kinh doanh của NHTM chủ yếu là vốn nợ dƣới hình 

thức tiền gửi và tiền vay với đặc điểm là có tính lỏng cao và thƣờng xuyên 

biến động. Tài sản của NHTM thƣờng nằm dƣới dạng các khoản cho vay nên 

rủi ro rất cao, đòi hỏi các NHTM thƣờng xuyên phải trích lập dự phòng rủi ro. 

Ba là, sản phẩm của NHTM dƣới hình thức dịch vụ, mang hình thái phi 

vật chất, quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đƣợc tiến hành đồng thời với 

sự tham gia của ba yếu tố: 

- Khách hàng là những ngƣời đóng vai trò quan trọng đối với ngân hàng 

khi tham gia vào quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bởi họ là ngƣời cung 

cấp đầu vào cho ngân hàng và cũng chính là ngƣời sử dụng sản phẩm đầu ra 

của ngân hàng. 

- Nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng. 

Sản phẩm ngân hàng là những dịch vụ tài chính với những đặc điểm nhƣ 

vô hình, không tách rời, không ổn định và không dự trữ đƣợc, mang tính công 

cộng, xã hội cao. Bất cứ sự sơ xuất nhỏ nào trong cung ứng sản phẩm đều có 

khả năng gây mất uy tín của ngân hàng. 

Bốn là, hoạt động kinh doanh của NHTM là hình thức kinh doanh có rủi 

ro cao hơn nhiều so với các hình thức kinh doanh khác và có ảnh hƣởng trực 

tiếp, sâu sắc tới các ngành kinh tế khác cũng nhƣ toàn bộ nền kinh tế. 

Năm là, tính hệ thống trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣờng cao 

hơn so với các lĩnh vực khác, thể hiện ở chỗ mặc dù cạnh tranh gay gắt với nhau 
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về mọi mặt nhƣng các NHTM luôn có sự thống nhất về một số nghiệp vụ, hỗ 

trợ nhau về thanh khoản, vốn kinh doanh, chia sẻ rủi ro để đảm bảo an toàn cho 

hoạt động của từng NHTM nói riêng và toàn hệ thống ngân hàng nói chung. 

  Các hoạt động của ngân hàng thương mại 

NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt với nhiều hoạt động đa 

dạng, có thể tổng hợp các hoạt động đó theo ba nhóm hoạt động cơ bản, đó là: 

hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn, hoạt động cung cấp các dịch 

vụ tài chính khác. 

 Hoạt động huy động vốn 

Xuất phát từ đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngân hàng, NHTM muốn 

thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình thì trƣớc hết cần phải có vốn. 

Nguồn vốn của các NHTM rất đa dạng, phong phú và đƣợc huy động từ các 

nguồn khác nhau, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn nợ. Do đặc thù hoạt động 

kinh doanh của NHTM, vốn chủ sở hữu thƣờng chiếm tỷ trọng rất nhỏ, vốn nợ 

chiếm chủ yếu trong vốn của NHTM.  

-  Huy động vốn nợ: 

+ Huy động vốn thông qua hình thức nhận tiền gửi của khách hàng, bao 

gồm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của các cá 

nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Đây là hình thức huy động vốn chủ yếu, tạo ra 

nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số nguồn vốn của NHTM. 

+ Phát hành các loại chứng từ có giá nhƣ chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín 

phiếu và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nƣớc. Với nghiệp vụ này, NHTM có khả năng tập trung một 

khối lƣợng vốn lớn trong thời gian ngắn, phục vụ cho mục đích đã định trƣớc. 

Khả năng huy động vốn loại này phụ thuộc nhiều vào trình độ phát triển của 

thị trƣờng tài chính và uy tín của mỗi ngân hàng. 

+ Vay vốn Ngân hàng Trung ƣơng, vay các NHTM khác thông qua thị 

trƣờng liên ngân hàng hoặc vay các tổ chức tài chính quốc tế. Khác với việc 
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